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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4đ)

Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Đố kỵ nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn và thành công của người khác.

Trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác

thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người

khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tị hiềm, thói ganh tỵ,

cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày. 

Đố kị không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế phát triển của

mỗi người. Thói đố kỵ khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để

đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta

đánh mất cơ hội thành công của chính mình. 

Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng. Bạn cần phải ý thức được

rằng, bạn là duy nhất và không bao giờ có người nào hoàn toàn giống bạn, cả về diện mạo lẫn

tính cách. Vì thế, thay vì ganh tị với thành công và may mắn của người khác, bạn hãy tập

trung toàn bộ tâm trí vào những ước mơ, dự định, đồng thời cố gắng hoàn thành chủng một

cách triệt để. Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân bạn và vui mừng trước sự may mắn,

thành công của những người xung quanh. Niềm vui ấy sẽ chắp cánh cho hạnh phúc của bạn và

sớm muộn gì, bạn cũng sẽ đạt được thành công như họ”. 

(George Matthew Adams, “Không gì là không thể”, Thu Hằng dịch, Tr.117, NXB Tổng hợp

Tp Hồ Chí Minh, 2019)

Câu 1. Cho biết văn bản trên có những nét đặc trưng của thể loại văn bản gì?

Câu 2. Hãy liệt kê những tác hại của thói đố kỵ trong đoạn trích. 

Câu 3. Theo đoạn trích, em hiểu thế nào là “khác biệt” và “bình đẳng”?

Câu 4.  Chỉ ra và phân tích hiệu quả biểu đạt của một biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử

dụng trong câu văn sau: 

“Trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác

thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó”. 

Câu 5. Bức thông điệp có ý nghĩa mà em nhận được từ đoạn trích trên là gì?

PHẦN II. VIẾT(14Đ)

Câu 1: 6 điểm: Martin Luther King từng nói: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa
vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".
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Thế nhưng hiện nay, một bộ phận học sinh đang lựa chọn cách ứng xử im lặng trước cái xấu. 

Hãy viết bài văn nghị luận bàn về câu nói của Martin Lurther King để thuyết phục các bạn trẻ 

thay đổi cách ứng xử đó.

Câu 2: Có ý kiến cho rằng : “ Thơ hiện đại không chỉ đem lại những cái mới về nội dung 

tư tưởng, cảm xúc mà còn đổi mới về phương thức biểu cảm, về sáng tạo hình ảnh, cấu 

trúc câu thơ, ngôn ngữ.” Em hãy phân tích bài thơ “Khát vọng” của Bùi Minh Tuấn sau 

để thấy được cái moiws trong thơ hiện đại.

 KHÁT VỌNG  (Bùi Minh Tuấn)

Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội

Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng

Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

 

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la

Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa

Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

 

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông

Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung

Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

* Chú thích: Tác giả Bùi Minh Tuấn:

HƯỚNG DẪN

PHẦN I. ĐỌC HIỂU

Câu Nội dung

1  Văn bản trên có những nét đặc trưng của thể loại:Văn bản nghị luận

2 - Khiến con người cảm thấy mệt mỏi, hạn chế sự phát triển của mỗi người, khiến

lãng phí thời gian.

- Không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn, khiến đánh

mất cơ hội thành công của chính mình.

3 Học sinh có thể giải thích bằng những cách hiểu khác nhau nhưng về cơ bản:

+ khác biệt: là khác nhau, có những nét riêng làm cho có thể phân biệt được với

nhau. Nghĩa là tạo hoá đã tạo ra mỗi con người trong sự duy nhất và không có ai

hoàn toàn giống ai, cả về diện mạo lẫn tính cách, mỗi người đều độc lập.

+ bình đẳng: là ngang hàng nhau. Nghĩa là ai cũng có quyền và nghĩa vụ ngang

nhau. Chúng ta được học tập, được tự do, được lựa chọn, được mơ ước,...và ai cũng

có cơ hội phát triển bản thân, không ai cản trở ta các quyền ấy.
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4 Học sinh chỉ rõ và nêu được hiệu quả biểu đạt của một biện pháp nghệ thuật nổi bật:

- Biện pháp nghệ thuật tương phản: “Người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi

những đức tính tốt đẹp - kẻ thất bại lại không làm được điều đó”.

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh sự trái ngược giữa người thành công - người không đố kị với người

thất bại - người đố kị để làm rõ sự ích kỷ, nhỏ nhen của người có tính đố kỵ và sự

tích cực của người thành công.

+ Tạo sự cân xứng, hài hòa cho câu văn, làm nổi bật ý cần diễn đạt, từ đó nhắc nhở

mỗi người tránh xa thói đố kỵ, có thái độ sống tích cực.

5 Học sinh có thể trình bày những bức thông điệp theo ý kiến cá nhân nhưng phải phù

hợp. Ví dụ học sinh có thể chọn:

- Đố kỵ là thói xấu cần tránh xa vì sẽ gây hại cho bản thân và cho cộng đồng

- Trước thành công của người khác cần chia sẻ và có niềm vui thật sự chân thành bởi

đó là cách ứng xử của người có văn hóa.

Hãy trân trọng những điểm khác biệt của mình vì ai cũng có những điểm riêng. Vì

vậy, cần phải biết phát triển điểm khác biệt thành điểm mạnh của mình.

(Hoặc học sinh có thể nêu các bức thông điệp khác có ý nghĩa với bản thân nhưng

phải lý giải được: Vì sao bức thông điệp đó lại có ý nghĩa.)

 PHẦN II. VIẾT

Câu 1 a. Tìm hiểu đề
- Xác định phạm vi tư liệu: đời sống xã hội.
- Xác định vấn đề nghị luận: Bàn về sự đau đớn, thất vọng do lời nói và hành động
của kẻ xấu không lớn bằng việc những người tốt không có bất cứ phản ứng gì trước
những việc làm của kẻ xấu-bệnh cô cảm.
- Xác định thao tác lập luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, bác bỏ

b. Lập dàn ý
Mở bài:

- Giới thiệu hiện tượng cần bàn: Sự đau đớn, thất vọng do lời nói và hành động của kẻ
xấu không lớn bằng việc những người tốt không có bất cứ phản ứng gì trước những việc làm
của kẻ xấu và căn bệnh cô cảm.

- Trích dẫn câu nói
Thân bài:
* LĐ1. Giải thích và bày tỏ quan điểm

- Giải thích :
+ Xót xa : Là thái độ, cảm xúc của con người trước những hậu quả do lời nói và hành

động của người khác gây ra.
+ Kẻ xấu : Là những con người luôn tìm cách hãm hại, làm tổn thương tới mọi người.
+ Sự im lặng : Là không lên tiếng, không bày tỏ quan điểm của cá nhân mình trước

lời nói và việc làm của người khác.
+ Người tốt : Là những người không gây hại, làm tổn thương đến mọi người xung

quanh.
=> Câu nói của M.L. King là lời nhắc nhở chúng ta về thái độ của một bộ phận con người
trong cuộc sống hiện nay : chúng ta không chỉ đau đớn trước những hậu quả do kẻ xấu mang
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lại, mà chúng ta còn xót xa trước sự dửng dưng, thờ ơ của người tốt trước cái xấu, cái ác. Sự
im lặng của người tốt là sự im lặng đáng sợ vì đó là phản ứng bất bình thường con người trái
ngược với những chuẩn mực của đạo đức.
- Bày tỏ quan điểm : Ý kiến của M.L.King vừa nêu lên thực trạng vừa cảnh báo về sự vô 

cảm của con người trong xã hội hiên nay. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của 

M.L. King

* LĐ2: Phân tích và chứng minh
- Sự xót xa trước những lời nói và hành động của kẻ xấu.
+ Cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ xã hội nên luôn luôn tồn tại hai loại người:

xấu và tốt. Vì thế, ta thấy đau lòng vì hàng ngày, hàng giờ vẫn có những nhiều đáng tiếc xảy
ra, chà đạp lên các giá trị

Những lời nói và hành động của kẻ xấu đã gây hại cho con người cả về vật chất, tinh
thần ; có khi chúng sẵn sàng hủy hoại cả cuộc sống, tương lai của những người khác để đạt
được mục đích của bản thân.

+ Cần phê phán, loại bỏ những lời nói và hành động của kẻ xấu trong xã hội.
- Xót xa đau đớn hơn trước sự im lặng đáng sợ của người tốt
+ Biểu hiện của sự im lặng của người tốt như thế nào ?
+ Sự im lặng của người tốt gây ra những hậu quả gì cho cuộc sống con người và xã

hội ? (Dẫn chứng chứng minh )
+ Cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ xã hội nên luôn luôn tồn tại hai loại người:

xấu và tốt. Vì thế, ta thấy đau lòng vì hàng ngày, hàng giờ vẫn có những nhiều đáng tiếc xảy
ra, chà đạp lên các giá trị
* LĐ3 : Bàn luận

- Không chỉ lên án những lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn lên án sự thờ ơ,
dửng dưng của người tốt trước cái xấu, cái ác. Tuy nhiên, cũng cần đặt ra câu hỏi : vì sao
người tốt lại lựa chọn sự im lặng ?

- Bài học nhận thức và hành động :
+ Phải nhận thức rõ nhưng việc làm tốt – xấu xunh quanh cuộc sống của mình. Không

làm ngơ trước cái xấu, cái ác, không có thái độ sống thờ ơ, vô cảm
+ Ủng hộ việc làm của những người tốt, có ý thức bảo vệ người khác để xã hội ngày

một tốt đẹp hơn.
 + Nâng cao nhận thức ở giới trẻ: nhà trường và đoàn thanh niên …cần thường xuyên
tổ chức các diễn đàn để tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lối sống đẹp

- Phê phán quyết liệt và nghiêm khắc nhắc nhở những cá nhân có hành vi xấu, vô cảm
Kết bài: Khẳng định lại câu nói của M.L.King

Bài tham khảo
        Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip tại một bến xe buýt ở
Hà Nội. Nhân vật trong clip là một thanh niên gầy gò, gương mặt vô cùng khắc khổ, đã bị kẻ
gian lấy cắp chiếc ví. Dẫu rằng, chiếc ví ấy không hề có tiền mà chỉ có một giấy phép lái xe,
nhưng giấy phép lái xe này lại là một vật vô cùng có giá trị với người thanh niên ấy nên anh
ta thảm thiết nhìn ra xung quanh van nài kẻ trộm: “Cho em xin… không có tiền đâu, chỉ có
bằng lái xe thôi…”. Vậy mà trước hoàn cảnh đáng thương của anh thanh niên, không ai dám
lên tiếng, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp. Câu chuyện này để lại
trong tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về cách sống và thái độ ứng xử của con người trong xã hội
hiện nay. Cũng bàn về vấn đề này, Martin Luther King - nhà hoạt động nhân quyền Mỹ gốc
Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng:  “Trong thế giới này, chúng ta
không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ
của người tốt”.
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Con người sinh ra và lớn lên, họ luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều
trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Xót xa là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu
sắc. Còn im lặng tức là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự
việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng. Sự im lặng ấy trở nên đáng sợ khi nó là một biểu
hiện bất thường trong cách ứng xử của con người có thể gây ra cảm giác bất an cho người
khác. Thực tế, chúng ta sống trong một xã hội luôn tồn tại hai loại người: kẻ xấu là người
kém đạo đức, đáng khinh ghét, có thể gây hại, mang lại những điều không hay. Lời nói và
hành động của họ đều không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực đạo đức, làm tổn thương
người khác và có những tác động tiêu cực đến xã hội. Ngược lại, người tốt luôn có những
biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, về thái độ hành vi trong các mối quan hệ và được
mọi người đánh giá cao. Như vậy, thông qua câu nói của mình, Martin Luther King muốn
gửi gắm tới người đọc một thông điệp sâu sắc: Nỗi đau đớn nuối tiếc do những lời nói và
hành động của người xấu không xót xa bằng việc người tốt không có hành động thái độ hay
bất kì phản ứng nào trước việc làm sai trái ấy.
                Khi còn nhỏ, ta không mấy khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình mà chỉ
thường quan tâm tới chính bản thân: Hôm nay sẽ được ăn món gì, sẽ học gì, sẽ có phim hoạt
hình gì, có truyện tranh gì sắp ra… Lớn lên một chút, bước vào tuổi biết nghĩ, ta thấy bạn bè
quay cóp trong giờ kiểm tra trong khi chính mình phải học cật lực, ta thấy bãi gửi xe gần
trường thu 3.000 đồng một chiếc xe đạp trong khi đó quy định là 2.000 đồng. Rồi ta còn thấy
người ta vượt đèn đỏ, lượn lách đánh võng, thấy đám côn đồ dối trá, lừa lọc bà cụ bán nước
ven đường. Chứng kiến những hành động như thế, thử hỏi ai mà không bất bình? Bởi lẽ,
những hành động ấy là biểu hiện của sự thấp kém về nhận thức và ý thức, nó gây ra những
tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho mọi người và xã hội. Hơn thế nữa, sự tồn tại của
những lời nói và hành động của kẻ xấu cũng là biểu hiện của sự bất ổn của xã hội ở một mức
độ nhất định. Xót xa trước hành động của người xấu là lẽ tất nhiên. Nhưng tại sao chúng ta
lại xót xa hơn trước sự im lặng đến đáng sợ của người tốt? Trong suy nghĩ của mọi người,
người tốt luôn có tư cách đạo đức, có khả năng và trách nhiệm trong việc thực hiện những
hành vi đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Với phẩm chất vốn có ấy, họ không thể nào
không có phản ứng trước cái xấu, cái tiêu cực, những điều “chướng tai gai mắt” trong xã hội.
Vậy nên, thái độ im lặng của họ chính là một biểu hiện bất thường. Sự im lặng ấy xuất phát
từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình
không hề có hiệu quả. Họ im lặng khi cảm thấy cô độc, lạc lõng vì những việc tốt mình làm
không nhận được sự ủng hộ của số đông. Chăm lo làm kinh tế khiến đời sống khá giả, nhưng
mê mải quá nhiều lại đẩy người ta ra xa nhau hơn, lo cho lợi ích của mình hơn là lợi ích
người khác. Có rất ít người sẽ la lên khi thấy một tên trộm đang trộm xe trên vỉa hè, hay
đứng ra bênh vực nạn nhân trong một vụ va chạm trên đường phố - nhất là kẻ gây sự lại là
đám côn đồ, lưu manh. Người tốt im lặng khi họ mất niềm tin, khi họ thấy kết quả của những
lời nói, hành động xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm lại trở thành sự coi nhẹ, chế nhạo
của người khác, thậm chí còn gây ra những tổn thương ko đáng có cho chính họ.
            Quay trở lại câu chuyện của anh thanh niên trên chuyến xe buýt, không ít người cảm
thấy buồn và xót xa. Xung quanh đó có rất nhiều người đang chờ xe, nhưng đáp lại lời khẩn
cầu của anh thanh niên là sự im lặng. Cuối cùng, người đàn ông bơ vơ đành phải bước đi với
gương mặt tuyệt vọng. Rõ ràng, muốn bắt tên trộm kia không phải là chuyện khó. Tài xế
đóng cửa xe lại, yêu cầu tất cả mọi người bảo quản hành lí, gọi điện cho cơ quan chức năng
khám xét từng người. Nhưng sao không ai dám lên tiếng? Phải chăng chúng ta không dám
bênh vực người lương thiện, phải chăng nỗi sợ hãi cái xấu, cái ác đang giết chết dần lương
tâm chúng ta? Xét cho cùng, im lặng vì bất kì lí do nào đi nữa, thì đó cũng là biểu hiện của
sự tha hóa ở mỗi cá nhân và cho thấy dấu hiệu bất ổn của xã hội. Nói cách khác, khi người
tốt im lặng là khi xã hội đang đứng trên bờ vực của sự phá sản những giá trị tinh thần.
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             Vậy, làm thế nào để người tốt không im lặng nữa? Hãy trao quyền và khuyến khích
người tốt cất lên tiếng nói của mình bằng cách lắng nghe tiếp thu ý kiến và sẵn sàng sửa đổi
theo những ý kiến đóng góp đúng đắn của họ. Hãy đưa ra những chính sách bảo vệ, để tránh
tối đa những tổn thất mỗi khi người tốt cất tiếng nói.Chúng ta không phải lúc nào cũng có
thể đứng lên bảo vệ chính nghĩa, ủng hộ cái tốt điều hay, bởi có thể cá nhân ấy không đủ sức
mạnh. Nhưng không có nghĩa chúng ta phải thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Bởi ngay cả khi
không đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta vẫn luôn có đủ quyết tâm để không đồng tình và
không bị nó lôi kéo. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những mối quan hệ với cộng
đồng đã trở nên không thể thiếu. Không ai có thể đơn độc trong cuộc sống được, vì vậy,
trong quá trình đấu tranh chống lại cái ác, cần xây dựng những hiệp hội của những người
cùng chí hướng mục đích để phấn đấu cho sự phát triển chung của xã hội, để người tốt có
chỗ đứng và điểm tựa. Khi đó họ sẽ không ngần ngại bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Tất
cả những gì chúng ta cần làm là sống dũng cảm, là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, và
để nó tự nhân bản.
           Ý kiến của Martin Luther King là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con
người trước nguy cơ về sự băng hoại của những giá trị tinh thần, biểu hiện những hành vi
ứng xử của con người trong đời sống. Có người đã nói: “Lùi bước cho cái xấu cũng là một
tội ác”. Hãy nhớ rằng, cái xấu chỉ mạnh khi nó thấy cái tốt dường như đồng tình với nó. Và
nó sẽ bị rút hết không khí và tắt thở khi chúng ta nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và xa lánh.
Đây là một ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của toàn xã hội.
Đó cũng là một thái độ đúng, tích cực, xuất phát từ nhận thức về yêu cầu đối với hành vi của
con người trong một xã hội tiến bộ, nhân văn. Khi đơn độc một mình, người tốt sẽ trở nên
yếu đuối, nhu nhược và thất bại cay đắng. Họ chỉ đủ mạnh khi họ kết nối với nhau trong một
tập thể, trong một xã hội biết coi trọng giá trị nhân văn đích thực của con người. Trước sự im
lặng của người tốt, xót xa là điều khó tránh song điều đó là chưa đủ mà ta còn phải hành
động, phải có những giải pháp tích cực để thay đổi hiện trạng đó trong mỗi cá nhân con
người và toàn xã hội.
             Mỗi chúng ta luôn mong muốn xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mà ở đó
con người được sống trong yên vui hạnh phúc. Hãy coi câu nói của Martin Luther King là
một bài học, hãy xắn tay áo lên và hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé
nhất mà chúng ta có thể. Tôi tin rằng điều đó ko phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu
nghèo, mà bất kì ai cũng làm được. Đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, bạn
nhé!
Câu 2 Nghị luận văn học
Mở

bài

 Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm, nêu ý kiến đánh giá chung về tác phẩm

- Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn quê gốc ở vùng đất cách mạng huyện Xuân Trường, tỉnh

Nam Định.Tên tuổi của ông đã trở nên gần gũi, thân quen với người yêu nhạc. Có

những bản nhạc đã ghi sâu vào lòng người như “Bài ca không quên” “Đất nước”,

“Dấu chân phía trước”… Nhạc của ông không kỳ bí, không cao siêu, khó hiểu mà

rất gần gũi, dễ hát. Ông thường dùng thơ để phổ nhạc, nên lời nhạc ngắn gọn nhưng

súc tích, len lỏi sâu vào tâm hồn người nghe. Cuộc sống là nguồn cảm hứng vô tận

trong ông, tình yêu quê hương, đất nước là đề tài quen thuộc với ông. Chính vì vậy

mà có ý kiến cho rằng:  “ Thơ hiện đại không chỉ đem lại những cái mới về nội

dung tư tưởng, cảm xúc mà còn đổi mới về phương thức biểu cảm, về sáng tạo

hình ảnh, cấu trúc câu thơ, ngôn ngữ.” Ý kiến đó hoàn toàn đúng với bài thơ
Thân 1.Giải thích nhận định
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bài
- Khái niệm thơ hiện đại được xác định từ dầu thế kỷ XX khi vawn học tiếp thu, chịu

ảnh hưởng của các trào lưu văn học phương Tây và ánh sáng cách mạng Đảng soi

đường. Đặc biệt sau 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, thơ ca nói riêng và văn

học nói chung có sự giao lưu, tiếp xúc, hội nhập với nền văn hóa thế giới.

- Xã hội, con người, tư tưởng thay đổi theo thời đại. Việc phản ánh tâm tư tình cảm

mới đòi hỏi văn học, thơ ca hiện đại cũng phải thay đổi theo để phù họp với sự tinh

tế, nhạy cảm và phong phú đa dạng trong đời sống tinh thần của thế hệ con người

Việt Nam. Và bài thơ Khát Vọng đã thay đổi từ cách đặt nhan đề đến cảm xúc của

ngườ cầm bút. Họ dám bày tỏ tiếng lòng tha thiết của bản thân. Khát vọng mạnh mẽ

trên từng câu chữ.

2. phân tích cái mới của thơ hiện đại

a. Hoàn cảnh sáng tác.

- Được sáng tác từ mùa xuân năm 1985, phổ nhạc từ ý bài thơ “ Nhờ Đảng, tôi biết

được” của Đặng Viết Lợi, ca khúc “Khát vọng” vẫn luôn giữ được sự tươi mới,

hừng hực khí thế và đầy tính thời sự. Ca khúc đã đi vào lòng người nghe mấy chục

năm qua khiến lòng ta xốn xang, xao xuyến.

b. Phân tích nội dung, chủ đề

 Ca khúc“ Khát vọng” của Bùi Minh Tuấn thể hiện khát vọng hướng tới những

tình điều cao đẹp, được cống hiến cho cuộc đời chung.

- Ca khúc “ Khát vọng” của Bùi Minh Tuấn là lời ước nguyện chân thành và tha

thiết, là những khát khao và lý tưởng cống hiến không mệt mỏi để làm đẹp cho cuộc

sống. Cũng là lời nhắc nhở, thúc giục thế hệ trẻ hôm nay phải chọn cho mình lối

sống mang đến giá trị trên cơ sở giữ gìn những nét bản sắc của quê hương, dân tộc.

+ Xuất hiện ở đầu ca khúc, là bốn lần điệp ngữ “hãy sống như…”  cộng với kết cấu

lặp lại nhấn mạnh lời mong muốn thiết tha của nhạc sĩ dành cho mọi người: Điều

thứ nhất hãy sống như chính cuộc đời mà ta đang sống và phải biết trân trọng lịch

sử, cội nguồn, truyền thống của cha ông đã đi trước. Đó là lối sống dựa trên đạo lý

“uống nước nhớ nguồn” từ bao đời nay của cha ông ta. Điều thứ hai hãy sống giống

như những đồi núi vững chãi, thách thức trước khó khăn, gian khổ để vươn đến

những tầm cao mới và khẳng định được giá trị của mình. Điều thứ ba hãy sống như

biển trào để cảm nhận được những nhịp đập của con sóng và bờ biển rộng bao la, để

thấy được bến bờ bao la, vô tận của cuộc đời. Cuối cùng hãy sống với những ước

vọng cao đẹp để thấy cuộc đời mênh mông, rộng lớn nhưng có giá trị vô cùng.

Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội

………………………………

Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông.

-> Đó đều là những khát vọng sống cao đẹp mà nhạc sĩ muốn thế hệ trẻ hướng tới,
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các điệp ngữ “hãy sống như”… xuất hiện kết hợp với nhịp điệu

nhanh, dồn dập, nhấn mạnh khát vọng sống cao đẹp của nhạc sĩ và niềm mong muốn

đến cháy bỏng của ông dành cho thế hệ trẻ hôm nay.

+Tám câu thơ còn lại tiếp tục mạch cảm xúc về lẽ sống cao đẹp:

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la

Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa

…………………………………………….

Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

+ Lời ca tha thiết, dìu dặt rồi vút cao cùng những câu hỏi tu từ tự vấn lòng và tự vấn

người: sao không là gió, là mây để thấy bầu trời bao la; sao không là phù sa để rót

mật ngọt cho đời, gieo màu mỡ cho cây cối, hoa lá; sao không là bài ca để ngân nga

tình yêu đôi lứa; sao không là mặt trời để gieo hạt nắng vô tư, tự nguyện sưởi ấm

cho cuộc đời, xua tan giá lạnh mùa đông; sao không là hạt giống để ươm mầm thành

cây và cuối cùng là sao không là đàn chim để gọi bình minh thức dậy…Liên tiếp các

điệp ngữ “sao không|”, “và sao” xuất hiện nhấn mạnh những mong mỏi của nhạc sĩ

với cuộc đời. Đó đều là những khát vọng và lý tưởng sống cao đẹp, thể hiện mong

ước tự nguyện cống hiến cho cuộc đời, là lẽ sống đẹp của tuổi trẻ và con người hôm

nay như một lời động viên, thôi thúc con người hãy sống và theo đuổi những mơ

ước, những khát vọng của chính bản thân mình. Bài hát nhắc đến  những mục đích

sống của con người, tưởng chừng như to tát nhưng thực ra, đó đều là những điều

bình dị mà ai ai cũng có thể làm được. Đó là sống yêu thương nguồn cội, sống luôn

thẳng đầu nhìn về tương lai, để thấy và hòa mình vào với thiên nhiên, với những ước

mơ cháy bỏng, và quan trọng nhất là được sống cuộc đời của chính mình, để dù sau

này, dù khi trở về với cát bụi cũng không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

 -> Giọng điệu  thiết tha, ngân nga cảm xúc, nhịp dồn dập, cảm xúc chân thành của

lời ca khiến những mong ước ấy trở nên thật tha thiết, có sức lay động mạnh tâm

hồn người đọc, người nghe.

+ Bài hát “Khát vọng” mang lại cho người đọc cảm giác khát khao, hy vọng và động

lực để sống như đời sông, đời núi vươn tới những mục tiêu cao hơn và yêu thương

nguồn cội của mình. Ca khúc truyền tải được thông điệp tích cực và sâu sắc về lối

sống có trách nhiệm và ước mơ, giúp người đọc cảm nhận được giá trị của cuộc

sống và tình yêu thương. Những vần thơ đầy ý nghĩa trong bài thơ “Khát vọng” đã

nói hộ tiếng lòng của rất nhiều người về những khát vọng đẹp đẽ thể hiện được lý

tưởng sống của con người hôm nay. Đó là lời nhắc nhở hãy sống làm sao để mang

đến giá trị ý nghĩa cho cuộc đời, đừng sống hoài, sống phí , hãy sống đẹp để cống

hiến, làm đẹp cho chính bản thân mình , cho cộng đồng, xã hội từ đó khẳng định

được giá trị của mình trên cuộc đời này.
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- Bài hát đem đến cho mọi người cảm xúc phong phú, cảm phục tự hào về tình yêu

cuộc đời tha thiết mà tác giả gửi gắm. Đó là khát vọng hóa thân để cống hiến và

dựng xây cuộc đời.

bc Phân tích hình thức nghệ thuật đặc sắc:

- Bài hát với những ca từ dễ hiểu, lời ca ngọt ngào, êm ái, sử dụng những từ ngữ

chất chứa nhiều tâm tư tình cảm, là lời của những trái tim yêu thương cuộc đời, sống

tận hiến và luôn hướng tới tương lai trong tâm thế vui vẻ, hạnh phúc nhất|

- Bài hát sử dụng khá nhiều điệp từ, điệp ngữ nhất là kết cấu lặp lại hãy sống như…

sao không… vì sao… tạo sự liên kết nhịp nhàng giữa các dòng thơ, tạo âm hưởng

giục giã,  nhấn mạnh những khát  khao và mong muốn chân thành của nhà thơ.

Những hình ảnh ẩn dụ giàu sức gợi như “mặt trời gieo hạt nắng, gọi bình minh thức

giấc”… phép liệt kê tầng bậc các hình ảnh khiến bài thơ giàu sức gợi, đồng thời tao

âm hưởng du dương, nhẹ nhàng và bay bổng cho bài hát, nhấn mạnh ý tưởng và biểu

đạt cảm xúc.

- Bài hát với nhịp 6/8 thong thả, giai điệu trầm ấm, âm vực thấp ở đoạn đầu thể hiện

nỗi trăn trở từ lâu đang chất chứa trong lòng. Sang đoạn sau nhịp điệu nhanh, rộn

ràng, tha thiết…giai điệu chợt vút lên như muốn bày tỏ khát vọng, ý nguyện thiết tha

mong muốn được cống hiến cho cuộc đời chung.

Kết

bài

- Khẳng định lại giá trị của tác phẩm, nêu cảm xúc của cá nhân hoặc bức thông điệp

mà tác giả muốn gửi tới mọi người.


